
TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc Đối tượng Ghi chú

I. Hệ chuẩn

1 QH-2017-I/CQ-C-B 17020768 Nguyễn Huy Hoàng 13/05/1999 Nam Kinh Mồ côi Miễn HP

2 QH-2017-I/CQ-C-CLC 17020565 Dương Hồng Anh 01/06/1999 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

3 QH-2017-I/CQ-C-F 17020739 Nghiêm Minh Hiếu 20/08/1999 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

4 QH-2017-I/CQ-C-G 17020773 Phạm Duy Hoàng 07/08/1999 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

5 QH-2017-I/CQ-C-K 17020775 Phan Huy Hoàng 13/04/1999 Nam Kinh
Con người nhiễm chất độc da 

cam
Miễn HP

6 QH-2017-I/CQ-M1 17020420 Nguyễn Đào Thái 29/07/1999 Nam Kinh Con cán bộ tiền khởi nghĩa Miễn HP

7 QH-2017-I/CQ-M1 17020439 Nguyễn Quang Tôn 21/02/1999 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

8 QH-2017-I/CQ-M4 17020280 Lê Hữu Hải 07/05/1998 Nam Kinh Con bệnh binh Miễn HP

9 QH-2017-I/CQ-N 17020570 Lê Thị Lâm Anh 24/05/1999 Nữ Kinh Mồ côi Miễn HP

10 QH-2017-I/CQ-V 17021414 Mai Thế Hùng 05/02/1999 Nam Kinh Con bệnh binh Miễn HP

11 QH-2018-I/CQ-A-E 18020919 Lương Thị Na 30/03/1999 Nữ Kinh Con thương binh Miễn HP

12 QH-2018-I/CQ-C-C 18021386 Lê Ngọc Tùng 24/11/2000 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

13 QH-2018-I/CQ-C-CLC 18021348 Nguyễn Hoàng Tú 21/11/2000 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

14 QH-2018-I/CQ-C-D 18020661 Trần Nguyễn Quang Huy 05/12/2000 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

15 QH-2018-I/CQ-C-D 18020749 Đỗ Xuân Lâm 09/02/2000 Nam Kinh Con bệnh binh Miễn HP

16 QH-2018-I/CQ-C-E 18021030 Nguyễn Thế Quân 22/05/2000 Nam Kinh Con bệnh binh Miễn HP

17 QH-2018-I/CQ-H1 18021381 Lê Duy Tuấn 20/07/2000 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

18 QH-2018-I/CQ-K1 18021105 Trần Thế Sơn 29/10/2000 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

19 QH-2018-I/CQ-R 18020423 Phạm Thế Duyệt 18/12/2000 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

20 QH-2018-I/CQ-T 18020932 Nguyễn Văn Nam 11/04/2000 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

21 QH-2018-I/CQ-T 18021271 Nguyễn Văn Tiến 03/11/2000 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

22 QH-2018-I/CQ-V 18020323 Phạm Anh Đức 08/12/2000 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

23 QH-2019-I/CQ-AT 19021624 Vũ Viết Thành 25/12/2001 Nam Kinh Con bệnh binh Miễn HP

24 QH-2019-I/CQ-C-CLC 19020056 Lê Huy Vũ 18/05/2001 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

25 QH-2019-I/CQ-H 19020800 Nguyễn Quốc Đức 18/06/2001 Nam Kinh Con bệnh binh Miễn HP

26 QH-2019-I/CQ-H 19020804 Nguyễn Hoàng Dương 27/12/2001 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

27 QH-2019-I/CQ-H 19020864 Vũ Tiến Triển 09/12/2001 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

28 QH-2019-I/CQ-J 19020071 Thân Hoàng Đăng 04/11/2001 Nam Kinh Mồ côi Miễn HP

29 QH-2019-I/CQ-K1 19020552 Tống Văn Hùng 29/10/2001 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

30 QH-2019-I/CQ-K2 19020625 Bùi Đức Thanh 03/05/2000 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

31 QH-2019-I/CQ-R 19020656 Nguyễn Đức Việt 21/05/2001 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

1. Danh sách SV được miễn/giảm học phí HKII năm học 2020-2021 (không phải làm lại hồ sơ xin hưởng chế độ)



32 QH-2020-I/CQ-H 20020912 Nguyễn Đức Lộc 21/07/2002 Nam Kinh
Con người nhiễm chất độc 

hóa học
Miễn HP

33 QH-2020-I/CQ-R 20020643 Nguyễn Viết Đạt 14/04/2002 Nam Kinh Con bệnh binh Miễn HP

34 QH-2020-I/CQ-C-D 20020443 Hoàng Gia Minh 14/07/2002 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

35 QH-2020-I/CQ-C-C 20020258 Nguyễn Minh Hà 24/03/2002 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

36 QH-2020-I/CQ-J 20020406 Lê Văn Hòa 03/01/2002 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

37 QH-2020-I/CQ-R 20020642 Hồ Văn Đa 01/02/2002 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

38 QH-2020-I/CQ-R 20020724 Lê Văn Thông 13/10/2002 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

39 QH-2020-I/CQ-V 20020852 Lê Huy Hiếu Trung 12/07/2002 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

40 QH-2020-I/CQ-C-D 20020489 Nguyễn Kiên Trung 12/02/2002 Nam Kinh Mồ côi Miễn HP

41 QH-2020-I/CQ-V 20021606 Trần Ngọc Anh 25/11/2002 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

42 QH-2017-I/CQ-C-C 17020574 Nguyễn Đạt Ngọc Anh 23/05/1999 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP

43 QH-2017-I/CQ-H 17020607 Phạm Cơ Bình 04/12/1999 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP

44 QH-2018-I/CQ-C-CLC 18020015 Phan Hữu Duy 16/10/2000 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP

45 QH-2018-I/CQ-C-E 18021181 Bùi Quang Thành 09/12/2000 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP

46 QH-2018-I/CQ-H2 18020760 Nguyễn Quang Linh 20/11/2000 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP

47 QH-2018-I/CQ-J 18020856 Trần Thanh Long 10/02/2000 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP

48 QH-2018-I/CQ-XD 18021378 Lê Đức Tuấn 30/05/2000 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP

49 QH-2019-I/CQ-AT 19021617 Cù Đức Sang 30/10/2001 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP

50 QH-2019-I/CQ-N 19020072 Nguyễn Quang Minh 20/05/2001 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP

51 QH-2019-I/CQ-V 19020785 Nguyễn Chí Tùng 23/01/2001 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP

52 QH-2020-I/CQ-C-B 20020052 Nguyễn Huy Hoàng 11/05/2002 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP

53 QH-2020-I/CQ-V 20020814 Vũ Đại Lợi 17/11/2002 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP

54 QH-2020-I/CQ-XD1 20021046 Nguyễn Thế Quyền 05/09/2002 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP

II. Hệ CLC (TT23)

55 QH-2017-I/CQ-CA-CLC1 17021353 Nguyễn Ngọc Thanh Tùng 30/09/1999 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

56 QH-2017-I/CQ-ĐA-CLC 17020487 Đỗ Đức Bình 03/01/1999 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

57 QH-2018-I/CQ-CA-CLC2 18020026 Trần Trung Kiên 03/01/2000 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

58 QH-2018-I/CQ-ĐA-CLC1 18020849 Đoàn Đức Long 30/09/2000 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

59 QH-2018-I/CQ-ĐA-CLC2 18021072 Lê Thanh Sang 04/05/2000 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

60 QH-2019-I/CQ-CA-CLC3 19021272 Nguyễn Trung Hiếu 14/09/2001 Nam Kinh Con bệnh binh Miễn HP

61 QH-2017-I/CQ-CA-CLC1 17021288 Khổng Thị Mai Loan 03/08/1999 Nữ Kinh Khuyết tật, hộ cận nghèo Miễn HP

62 QH-2018-I/CQ-CA-CLC3 18021202 Chu Quang Thế 17/11/2000 Nam Cao Lan DTTT, hộ cận nghèo Miễn HP

63 QH-2019-I/CQ-CA-CLC2 19021380 Tào Văn Trường 19/09/2001 Nam Mường DTTT, hộ cận nghèo Miễn HP

64 QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC1 20021539 Nguyễn Hữu Huy 01/05/2002 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

65 QH-2020-I/CQ-N-CLC 20021389 Nguyễn Khánh Thọ Lộc 12/03/2002 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

66 QH-2020-I/CQ-M-CLC2 20021110 Nguyễn Thành Đạt 06/02/2002 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP



67 QH-2017-I/CQ-CA-CLC3 17021272 Lê Quốc Khánh 02/05/1999 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP

68 QH-2018-I/CQ-CA-CLC1 18020737 Phạm Trung Kiên 08/06/2000 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP

69 QH-2019-I/CQ-M-CLC1 19021034 Nguyễn Đức Hải 08/01/2001 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP

70 QH-2019-I/CQ-M-CLC1 19021032 Bùi Thanh Hà 29/09/2000 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP

71 QH-2019-I/CQ-M-CLC2 19021086 Nguyễn Văn Nam 15/08/2001 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc
Đối tượng đã được xét trong 

HKI 2020-2021
Hồ sơ cần bổ sung

I. Hệ chuẩn

1 QH-2017-I/CQ-C-C 17021023 Lục Thị Thảo 11/11/1999 Nữ Nùng DTTT, hộ cận nghèo Đủ hồ sơ

2 QH-2018-I/CQ-C-B 18020248 Nông Văn Cương 31/10/2000 Nam Tày DTTT, hộ cận nghèo Đủ hồ sơ

3 QH-2018-I/CQ-K2 18020677 Lồ Văn Khang 24/09/2000 Nam Thu Lao DTTT, hộ cận nghèo Đủ hồ sơ

4 QH-2018-I/CQ-R 18021299 Đào Huyền Trang 28/11/2000 Nữ Thái DTTT, hộ cận nghèo Đủ hồ sơ

5 QH-2019-I/CQ-A-G 19021567 Vàng Văn Nhất 17/12/2001 Nam Nùng DTTT, hộ cận nghèo Đủ hồ sơ

6 QH-2019-I/CQ-C-C 19020177 Nguyễn Thị Tình 10/11/2000 Nữ Thái DTTT, hộ cận nghèo Đủ hồ sơ

7 QH-2019-I/CQ-C-E 19020151 Nguyễn Văn Dôn 05/05/2000 Nam Tày DTTT, hộ nghèo Đủ hồ sơ

8 QH-2019-I/CQ-E 19020749 Lò Hữu Sơn 01/09/2001 Nam Thái DTTT, hộ cận nghèo Đủ hồ sơ

9 QH-2020-I/CQ-C-B 20020508 Tẩn Minh Xuân 28/02/2002 Nam Dao DTTT, hộ nghèo Đủ hồ sơ

10 QH-2020-I/CQ-A-G 20020513 Đỗ Mạnh Công 12/05/2001 Nam Kinh Khuyết tật, hộ cận nghèo Đủ hồ sơ

11 QH-2020-I/CQ-C-B 20020342 Trần Văn Tư 19/10/2000 Nam Cao Lan DTTT, ở vùng ĐBKK Đủ hồ sơ

12 QH-2017-I/CQ-C-F 17020887 Lý Tả Mẩy 18/03/1998 Nữ Dao DTTT, ở vùng ĐBKK Đủ hồ sơ

13 QH-2019-I/CQ-H 19020852 Lường Thị Quyên 19/04/2001 Nữ Tày DTTT, ở vùng ĐBKK Đủ hồ sơ

14 QH-2019-I/CQ-C-D 19020172 Lữ Thị Thùy Linh 08/01/2000 Nữ Thái DTTT  ở vùng ĐBKK Đủ hồ sơ

15 QH-2019-I/CQ-C-D 19020358 Phùng Thị Lý 16/02/2001 Nữ Mường DTTT  ở vùng ĐBKK Đủ hồ sơ

16 QH-2019-I/CQ-C-E 19020354 Nguyễn Tân Long 25/03/2001 Nam Mường DTTT  ở vùng ĐBKK Đủ hồ sơ

17 QH-2019-I/CQ-K1 19020536 Cà Văn Ghi 22/03/2001 Nam Thái DTTT  ở vùng ĐBKK Đủ hồ sơ

18 QH-2019-I/CQ-K1 19020653 Triệu Thanh Tùng 27/03/2001 Nam Nùng DTTT  ở vùng ĐBKK Đủ hồ sơ

19 QH-2019-I/CQ-V 19020745 Trần Anh Phương 27/09/2001 Nam Mường DTTT  ở vùng ĐBKK Đủ hồ sơ

20 QH-2019-I/CQ-H 19020845 Đỗ Hùng Nam 17/12/2001 Nam Mường DTTT  ở vùng ĐBKK Đủ hồ sơ

21 QH-2019-I/CQ-C-C 19020155 Lăng Văn Quang Hiếu 02/11/2000 Nam Nùng DTTS  ở vùng ĐBKK Đủ hồ sơ

22 QH-2020-I/CQ-A-G 20020547 Hà Văn Mạnh 14/08/2002 Nam Thái DTTT  ở vùng ĐBKK Đủ hồ sơ

23 QH-2020-I/CQ-C-D 20020192 Nguyễn Văn Dũng 16/07/2002 Nam Mường DTTT  ở vùng ĐBKK Đủ hồ sơ

24 QH-2020-I/CQ-C-C 20020444 Phạm Anh Minh 27/06/2002 Nam Mường DTTT  ở vùng ĐBKK Đủ hồ sơ

25 QH-2020-I/CQ-J 20020466 Hoàng Sỹ Quý 17/10/2002 Nam Tày DTTT  ở vùng ĐBKK Đủ hồ sơ

26 QH-2020-I/CQ-H 20020350 Nguyễn Triều Dương 03/06/2001 Nam Tày DTTT  ở vùng ĐBKK Đủ hồ sơ

27 QH-2020-I/CQ-H 20020881 Hà Hồng Dương 21/01/2002 Nam Mường DTTT  ở vùng ĐBKK Đủ hồ sơ

2. Danh sách SV được miễn/giảm học phí HKI năm học 2020-2021, đã bổ sung đủ hồ sơ xin hưởng chế độ trong HKII 2020-2021



28 QH-2020-I/CQ-J 20020465 Lê Hoàng Nam Quân 22/01/2002 Nam Tày DTTT  ở vùng ĐBKK Đủ hồ sơ

29 QH-2020-I/CQ-R 20020728 Phàn Huyền Trang 25/09/2002 Nữ Dao DTTT  ở vùng ĐBKK Đủ hồ sơ

II. Hệ CLC (TT23)

30 QH-2018-I/CQ-CA-CLC3 18021202 Chu Quang Thế 17/11/2000 Nam Cao Lan DTTT, hộ cận nghèo Đủ hồ sơ

31 QH-2020-I/CQ-N-CLC 20021430 Nông Ngọc Sơn 12/10/2002 Nam Tày DTTT, hộ cận nghèo Đủ hồ sơ

32 QH-2017-I/CQ-CA-CLC1 17021333 Lâm Hà Thái 15/04/1999 Nam Tày DTTS  ở vùng ĐBKK Đủ hồ sơ

33 QH-2019-I/CQ-ĐA-CLC2 19021446 Hoàng Tuấn Hà 30/04/2001 Nam Tày DTTS  ở vùng ĐBKK Đủ hồ sơ

34 QH-2020-I/CQ- CA-CLC2 20021363 Vương Đức Hợp 11/05/2002 Nam Dáy DTTS  ở vùng ĐBKK Đủ hồ sơ

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc
Đối tượng đề nghị xét trong 

HKII 2020-2021
Ghi chú

I. Hệ chuẩn

1 QH-2020-I/CQ-T-CLC 20020181 Nguyễn Đức Dũng 21/02/2002 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Đủ hồ sơ

2 QH-2020-I/CQ-J 20020365 Trần Xuân Bách 02/12/2002 Nam Mường DTTS  ở vùng ĐBKK Đủ hồ sơ

3 QH-2020-I/CQ-J 20020453 Đàm Thị Hồng Ngọc 27/11/2002 Nữ Tày DTTS  ở vùng ĐBKK Đủ hồ sơ

4 QH-2020-I/CQ-R 20020687 Trương Thị Huyền Mai 01/04/2002 Nữ Mường DTTS  ở vùng ĐBKK Đủ hồ sơ

5 QH-2020-I/CQ-H 20020931 Vi Văn Tiến Thành 06/02/2002 Nam Nùng DTTS  ở vùng ĐBKK Đủ hồ sơ

6 QH-2020-I/CQ-XD1 20021036 Trần Hồng Phúc 08/03/2002 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Đủ hồ sơ

7 QH-2018-I/CQ-V 18021168 Hà Duy Thanh 07/11/2000 Nam Mường DTTT, ở vùng ĐBKK
Không đạt vì không 

thuộc thôn ĐBKK

8 QH-2018-I/CQ-T 18021177 Nguyễn Minh Thành 31/05/2000 Nam Mường DTTT  ở vùng ĐBKK
Không thuộc thôn 

ĐBKK

9 QH-2019-I/CQ-K 19021125 Mai Đình Trinh 04/11/2001 Nam Kinh DTTS, hộ cận nghèo Không phải DTTS

10 QH-2020-I/CQ-C-C 20020354 Đinh Ngọc Đức 14/01/2001 Nam Tày DTTS  ở vùng ĐBKK
Không thuộc thôn 

ĐBKK

11 QH-2020-I/CQ-J 20020463 Nguyễn Xuân Quang 11/11/2002 Nam Mường DTTS  ở vùng ĐBKK
Không thuộc vùng 

ĐBKK

12 QH-2020-I/CQ-K 20020693 Lê Đức Minh 12/08/2002 Nam Nùng DTTS  ở vùng ĐBKK
Không thuộc xóm 

ĐBKK

3. Danh sách SV mới nộp lần đầu hồ sơ miễn/giảm học phí HKII năm học 2020-2021



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc
Đối tượng đã được xét trong 

HKI 2020-2021
Hồ sơ cần bổ sung

I. Hệ chuẩn

1 QH-2016-I/CQ-N 16021622 Tăng Thị Nhung 28/04/1998 Nữ Sán Dìu DTTT, hộ cận nghèo
Đơn + GXN hộ 

nghèo/cận nghèo

2 QH-2017-I/CQ-C-E 17020613 Lò Văn Chọi 11/12/1999 Nam Lự DTTT, hộ cận nghèo
Đơn + GXN hộ 

nghèo/cận nghèo

3 QH-2017-I/CQ-C-K 17020184 Nguyễn Mạnh Hưng 01/09/1998 Nam Cao Lan DTTT, hộ cận nghèo
Đơn + GXN hộ 

nghèo/cận nghèo

4 QH-2017-I/CQ-Đ-B 17020483 Vi Thị Trang 16/03/1999 Nữ Nùng DTTT, hộ nghèo
Đơn + GXN hộ 

nghèo/cận nghèo

5 QH-2017-I/CQ-H 17020206 Hoàng Văn Duy 27/11/1997 Nam Tày DTTT, hộ nghèo
Đơn + GXN hộ 

nghèo/cận nghèo

6 QH-2018-I/CQ-J 18021086 Lương Thái Sơn 31/03/2000 Nam Tày DTTT, hộ cận nghèo
Đơn + GXN hộ 

nghèo/cận nghèo

7 QH-2019-I/CQ-R 19020594 Trương Văn Phú 13/01/1995 Nam Sán Dìu DTTT, hộ cận nghèo
Đơn + GXN hộ 

nghèo/cận nghèo

8 QH-2020-I/CQ-C-D 20020335 Kha Văn Thương 30/08/2001 Nam Thái DTTT, hộ nghèo
Đơn + GXN hộ 

nghèo/cận nghèo

9 QH-2020-I/CQ-A-T 20020595 Phùng Công Nghiệp 02/01/2002 Nam Nùng DTTT, hộ nghèo
Đơn + GXN hộ 

nghèo/cận nghèo

10 QH-2017-I/CQ-C-B 17020793 Vi Mạnh Hùng 05/06/1999 Nam Nùng DTTT  ở vùng ĐBKK
Đơn + GXN ở vùng 

ĐBKK

11 QH-2017-I/CQ-C-E 17021046 Đinh Tiến Thịnh 19/05/1999 Nam Mường DTTT  ở vùng ĐBKK
Đơn + GXN ở vùng 

ĐBKK

12 QH-2018-I/CQ-C-C 18021158 Nguyễn Văn Thắng 15/02/2000 Nam Mường DTTT  ở vùng ĐBKK
Đơn + GXN ở vùng 

ĐBKK

13 QH-2018-I/CQ-C-E 18020699 Nguyễn Quốc Khánh 09/08/2000 Nam Mường DTTT  ở vùng ĐBKK
Đơn + GXN ở vùng 

ĐBKK

14 QH-2018-I/CQ-J 18021240 Lưu Thị Hoài Thu 18/08/2000 Nữ Tày DTTT  ở vùng ĐBKK
Đơn + GXN ở vùng 

ĐBKK

15 QH-2018-I/CQ-T 18020396 Hoàng Anh Dương 19/09/2000 Nam Cao Lan DTTT  ở vùng ĐBKK
Đơn + GXN ở vùng 

ĐBKK

16 QH-2019-I/CQ-AE 19021177 Hà Văn Nguyên 27/07/2001 Nam Thái DTTT  ở vùng ĐBKK
Đơn + GXN ở vùng 

ĐBKK

4. Danh sách SV được miễn/giảm học phí HKI năm học 2020-2021, chưa bổ sung đủ hồ sơ xin hưởng chế độ trong HKII 2020-2021



17 QH-2019-I/CQ-C-B 19020166 Hoàng Văn Lương 31/02/2000 Nam Tày DTTT  ở vùng ĐBKK
Đơn + GXN ở vùng 

ĐBKK

18 QH-2019-I/CQ-C-C 19020267 Chu Đình Duy 03/01/2001 Nam Tày DTTT  ở vùng ĐBKK
Đơn + GXN ở vùng 

ĐBKK

19 QH-2019-I/CQ-C-E 19020169 Triệu Minh Tiến 11/12/2000 Nam Nùng DTTT  ở vùng ĐBKK
Đơn + GXN ở vùng 

ĐBKK

20 QH-2019-I/CQ-AG 19021570 Quách Văn Sơn 06/12/2001 Nam Mường DTTT  ở vùng ĐBKK
Đơn + GXN ở vùng 

ĐBKK

21 QH-2016-I/CQ-H 16022354 Lương Văn Vịnh 07/09/1998 Nam Mường DTTT  ở vùng ĐBKK
Đơn + GXN ở vùng 

ĐBKK

22 QH-2020-I/CQ-A-G 20020552 Bùi Hồng Quân 19/09/2002 Nam Mường DTTT  ở vùng ĐBKK
Đơn + GXN ở vùng 

ĐBKK

23 QH-2020-I/CQ-A-T 20020569 Đinh Ngọc Anh 29/11/2002 Nam Mường DTTT  ở vùng ĐBKK
Đơn + GXN ở vùng 

ĐBKK

24 QH-2020-I/CQ-C-C 20020426 Nguyễn Duy Khánh 07/09/2002 Nam Mường DTTT  ở vùng ĐBKK
Đơn + GXN ở vùng 

ĐBKK

II. Hệ CLC (TT23)

25 QH-2017-I/CQ-CA-CLC1 17021288 Khổng Thị Mai Loan 03/08/1999 Nữ Kinh Khuyết tật, hộ cận nghèo
Đơn + GXN hộ 

nghèo/cận nghèo

26 QH-2019-I/CQ-CA-CLC2 19021380 Tào Văn Trường 19/09/2001 Nam Mường DTTT, hộ cận nghèo
Đơn + GXN hộ 

nghèo/cận nghèo

1 QH-2016-I/CQ-N 16021562 Nguyễn Ngọc Doanh 21/11/1998 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

2 QH-2016-I/CQ-N 16022191 Lê Nam Khánh 06/11/1998 Nam Kinh Con thương binh Miễn HP

3 QH-2016-I/CQ-N 16021591 Lê Duy Hưng 22/11/1998 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP

4 QH-2016-I/CQ-T 16021126 Hà Phi Sơn 30/04/1998 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP

5 QH-2016-I/CQ-T 16022370 Nguyễn Trung Hiếu 30/11/1998 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP

5. Danh sách SV hết thời hạn đào tạo chuẩn, không được miễn/giảm học phí HKII năm học 2020-2021


